		
		
		
		

	
	


ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY
Chương 1.Tinh bậc tự do cơ cấu 
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CHƯƠNG V.CƠ CẤU BÁNH RĂNG
Bài 1.
  Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng (hình 1a).Biết Z1 = 45, Z2 = 30, Z3 = 25,

    Z4 = 30, Z5 = 25, Z2’ = 25, Z3’= 15.

Tính số vòng quay của trục 5.Biết số vòng quay của trục 1 là 200 v/p.
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Bài 2.

  Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng (hình 1a).Biết Z1, Z2, Z3 ,Z4  , Z3’.


Tính số vòng quay của trục 4.Biết số vòng quay của trục 1 là n1 (v/p)
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Bài 3.

  Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng như hình vẽ. Biết Z1, Z2, Z3, Z4 , Z3’, Z5, Z5’, Z6, Z7.
   Tính số vòng quay của trục 6.Biết số vòng quay của trục 1 là n1 (v/p)
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Bài 4.

  Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng như hình vẽ. Biết Z1, Z2, Z2’, Z3 .
   Tính số vòng quay của trục 3.Biết số vòng quay của trục 1 là n1 (v/p)
Bài 5.

  Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng đối với cần C như hình vẽ. Biết Z1, Z2, Z2’,Z3 .

   Tính số vòng quay của trục 3.Biết số vòng quay của trục 1 là n1 (v/p)
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CHƯƠNG X. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI


Cho bộ truyền đai thang có P1= 8kW, n1=800 vòng/phút, tỉ số truyền u= 5,5. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2. Bỏ qua hệ số trượt.


- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn cho bộ truyền. 


- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền với sai số tỉ số truyền cho phép 8%. ( (u ≤ 9.5%. 


- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 


- Tính lại khoảng cách trục chính xác với sai số cho phép 2%((a ≤ 3%. 
CHƯƠNG XIII.TRUYỀN XÍCH
Cho bộ truyền xích ống con lăn có công suất P=4,5KW; tỉ số truyền ux=3,6; bước xích Pc = 25,4, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc 1 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục nằm ngang, khoảng cách trục a=40Pc. 

Hãy xác định số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn, bị dẫn; số mắc xích và kiểm tra sai số tỉ số truyền của bộ truyền với sai số tỉ số truyền cho phép (u ≤ 1%
CHƯƠNG XII.TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Bài tấp 1. 
Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết Z1 = 30 ,Z2 = 45, số vòng quay trên trục I là n1 = 600 vòng/phút.Hãy xác định:

  - Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

  - Gía trị lực ăn khớp trên bánh răng Z1-Z2 như hình vẽ .Biết momen xoắn trên trục I là   80Nm.Biết góc nghiêng răng là 10o, góc ăn khớp là 20o, mođun  pháp của bánh răng nghiêng là 3mm.

- Tính số vòng quay trên trục II.
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Bài tấp 2. 

Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết Z1 = 60 ,Z2 = 30, Z3 =65, Z4 = 35, số vòng quay trên trục I là n1 = 700 vòng/phút.Hãy xác định:

  - Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

  - Gía trị lực ăn khớp trên bánh răng Z3-Z4 như hình vẽ .Biết momen xoắn trên trục II là   80Nm.Biết góc ăn khớp là 20o, mođun của bánh răng  là 3mm.

- Tính số vòng quay trên trục III.
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Bài tấp 3. 

Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết Z1 = 30 ,Z2 = 60, Z3 = 25, Z4 = 65, số vòng quay trên trục I là n1 = 700 vòng/phút.Hãy xác định:

  - Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

  - Gía trị lực ăn khớp trên bánh răng Z3-Z4 như hình vẽ .Biết momen xoắn trên trục II là   90Nm.Biết góc nghiêng răng là 10o, góc ăn khớp là 20o, mođun  pháp của bánh răng nghiêng là 3mm.

- Tính số vòng quay trên trục III.
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Bài tấp 4. 

Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết Z1 = 30 ,Z2 = 60, Z3 = 25, Z4 = 65, số vòng quay trên trục I là n1 = 700 vòng/phút.Hãy xác định:

  - Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

  - Gía trị lực ăn khớp trên bánh răng Z3-Z4 như hình vẽ .Biết momen xoắn trên trục II là   90Nm.Biết góc nghiêng răng là 10o, góc ăn khớp là 20o, mođun  pháp của bánh răng nghiêng là 3mm.

- Tính số vòng quay trên trục III.
[image: image10.emf] 


1


 II


 


4


 III


 


2


 I


3




 

1  II

 

4

 III

 

2

 I

3


